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Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:						
· Tiếng Việt: Tiếng Anh chuyên ngành (Tài chính - Ngân hàng)
· Tiếng Anh: English for accounting				
Mã học phần: FIB378	Số tín chỉ: 2 (30LT)		
Đào tạo trình độ:	Đại học
Chương trình đào tạo: Tài chính - Ngân hàng
Học phần tiên quyết: 
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức và ngôn ngữ tiếng Anh cơ bản về chuyên ngành tài chính, ngân hàng. Bên cạnh đó, học phần rèn luyện thái độ tích cực, ý thức tự học và kỹ năng làm việc nhóm. Sau khi kết thúc học phần, sinh viên sẽ có khả năng đọc hiểu các thông tin cơ bản về ngành tài chính ngân hàng, viết một số văn bản thương mại thông thường. Học phần bao gồm các chủ đề/lĩnh vực thường được gặp trong ngành Tài chính Ngân hàng như Chọn nghề trong ngành tài chính, Tài chính cá nhân, Tài chính công ty, Chỉ số về kinh tế,  Chu  kỳ  kinh  tế,  Ngành  ngân  hàng.
3. Mục tiêu: 
Giúp sinh viên có được kiến thức và thực hành tiếng Anh chuyên ngành tài chính ngân hàng trong môi trường làm việc hội nhập toàn cầu. Ngoài ra, sinh viên được rèn luyện các kỹ năng cần thiết như đọc hiểu, nghe hiểu các thông tin cơ bản trên báo cáo tài chính, báo cáo phân tích hoạt động kinh doanh bằng tiếng Anh. Đồng thời rèn luyện thái độ học tập tích cực thông qua việc chủ động tiếp cận các tài liệu về tài chính ngân hàng, chỉ số kinh tế và nền kinh tế bằng tiếng Anh
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Sử dụng được hệ thống thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành thuộc lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng trong môi trường hội nhập quốc tế
b. Phát triển khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành như báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bằng tiếng Anh
c. Phát triển khả năng giới thiệu các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng
d. Tự tin xử lý các tình huống và trình bày các vấn đề có yếu tố nước ngoài trong công việc
5. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT:
	Chuẩn đầu ra học phần
	Chuẩn đầu ra chương trình (PLOs)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	a
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	X

	b
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	X

	c
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	X

	d
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	X


6. Nội dung:
	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt CLOs
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

	Personal Finance.
Introduce yourself
Personal loans
Mortgages
Managing your money
Review and homework
	a, d
	6
	

	2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

	Jobs in Banking
Bank’s organisation
What is your job?
Customer service?
Presentation skill.
Homework
	a, d
	6
	

	3
3.1
3.2
3.3
3.4

	Products and service in banking
Introduce products and service in banking
What can bank give to customers?
Online banking
Review and practice
	a, d
	6
	

	4
4.1
4.2
4.3
4.4

	Investment
Currency, exchange rate.
Stock market, portfolios
Economy index
Review and practice
	b, c
	6
	

	5
5.1
5.2
5.3
5.4

	Finance in company
Cash flow
The balance sheet
The income statement
Review and practice
	b, c
	6
	


7. Phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá để đạt Chuẩn đầu ra HP
	STT
	Phương pháp dạy học
	Áp dụng cho 
chủ đề
	Nhằm đạt CLOs

	1
	Thuyết giảng/Bài tập/Tình huống
	1, 2, 3, 4, 5
	a, b, c, d 

	2
	Sắm  vai, sử dụng phim tư liệu, bài tập nhóm
	1, 2, 3, 4, 5
	a, b, c, d 


8. Đánh giá kết quả học tập:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt CLOs
	Trọng số (%)

	1
	Đánh giá quá trình
	a, b, d
	50

	2
	Thi cuối kỳ (Tự luận, viết, vấn đáp)
	a, b, c, d
	50


9. Tài liệu dạy và học:
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Huỳnh Thị Như Thảo,  Nguyễn Thị Kim Dung, Hoàng Thị Dự, Phan Thị Khánh Trang
	Bài giảng tiếng anh chuyên ngành tài chính ngân hàng
	2024
	Lưu hành nội bộ
	Thư viện số ĐHNT và Web BM Tài chính - ngân hàng
	X
	

	2
	Jim Corbett
	English for International Banking and Finance
	2000
	Cambridge University Press
	Thư viện
	
	X

	3
	Rosemary Richey
	Vocational English: English for Banking & Finance 1 & 2
	2011
	Pearson
	Thư viện
	
	X


Ngày cập nhật: 18/08/2024
		NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN
		

		Huỳnh Thị Như Thảo
	TRƯỞNG KHOA/VIỆN	TRƯỞNG BỘ MÔN
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